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(24/3/2025 - 28/3/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ nhận biết đếm và nhận biết chữ số 6. 

- Trẻ biết lắng nghe, đọc theo và hiểu được nội dung câu chuyện “Qua đường”  

- Trẻ biết lắng nghe và hưởng ứng theo giai điệu bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. 

- Trẻ biết sử dụng tăm bông và các nguyên vật liệu khác tạo hình theo ý thích. 

- Trẻ biết thực hiện động tác bật xuống bụt cao 25-30cm. 

- Trẻ thích thú khi tìm hiểu cách phòng bệnh cảm cúm.  

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện 

về các con 

số.  

Trò chuyện  

về công dụng 

của chiếc 

tăm bông 

Trò chuyện 

về sự giúp 

đỡ 

Trò chuyện 

về con cóc 

Trò chuyện 

về ngày cuối 

tuần. 

GIỜ HỌC 

- PTNT:  

Toán:  

Đếm và nhận 

biết chữ số 6 

 

- PTTM: 

Nghe hát: 

“Em đi qua 

ngã tư đường 

phố” 

-PTTM: 

Tạo hình từ 

tăm bông 

 

-PTNN: Kể 

chuyện: 

“Qua 

đường” 

- PTTC:  

Bật cao 25-

30cm. 

- PTTC-

KNXH: 

Cách phòng 

bệnh cảm 

cúm. 

 

 

VCTL 

Góc Toán:  

- Trẻ biết đếm đến 6 và nhận biết chữ số 6. 

- Đồ dùng: Đồ chơi lắp ráp, thẻ số, thẻ hình, bài tập toán... Cô hướng 

dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

- - Tạo hình theo ý thích với tăm bông. 

- Đồ dùng: Tăm bông, đất nặn, giấy A4, tập tạo hình, hồ dán, giấy lót, 

khăn lau, … 

Góc phân vai: 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.   

- Đồ dùng: Đồ chơi bác sỹ, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng, cắm hoa. 

Góc văn học: 

- Trẻ đọc thơ, kể chuyện, chơi đóng vai nhân vật yêu thích. 

- Đồ dùng: Rối ngón, rối tay, tranh, … tranh câu chuyện “Qua đường”  

Góc Âm nhạc: 

- Trẻ hát, vận động theo giai điệu bài hát đã học 

- Đồ dùng: Loa, nhạc thiếu nhi đã học, dụng cụ âm nhạc, ... 

Góc xây dựng: 

- Chơi xây dựng theo ý thích. Thảo luận cách chơi cùng bạn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồ dùng: gạch, nhà, hoa, cỏ, cây xanh, …. 

HĐNT 

Quan sát:    

Giàn bí  

Chơi vận 

động: 

- Ô tô và 

chim sẻ 

Chơi tự do: 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường, 

 

Chơi dân 

gian: 

Mèo và 

chuột. 

Chơi tự do: 

Chơi với đồ 

chơi trong 

sân trường. 

Quan sát:  

bóng mình 

bóng bạn. 

TCDG: 

Cua kẹp 

Chơi tự do: 

Bật nhảy 

vào con sâu 

 

Chơi dân 

gian: 

Lộn cầu 

vồng - Thả 

khăn 

Chơi tự do: 

Chơi với 

cát, nước và 

các trò chơi 

trong sân 

trường. 

 

Quan sát:  

vườn rau.   

TCDG: 

“Ô tô và 

chim sẻ” 

Chơi tự do: 

- Chơi với 

các đồ chơi 

trong sân 

trường  

GIỜ ĂN 

- Trẻ biết dọn dẹp bàn ghế sau khi ăn xong. 

- Trẻ biết tên gọi và phân biệt được một số món ăn như: canh bí xanh 

nấu tôm thịt xay, thịt kho trứng cút, .. 

VỆ SINH 

 

- Trẻ biết tự giác rửa tay, lau mặt sau khi chơi xong. 

- Trẻ biết nhắc nhở bạn khi thấy bạn xếp dép chưa ngay ngắn 

- Trẻ biết cất dọn quần áo gọn gàng sau khi thay đồ xong 

NGỦ 

- Trẻ biết cất dọn nệm gối sau khi ngủ dậy. 

- Trẻ biết tự đi vệ sinh khi có nhu cầu. 

- Tập xếp nệm theo hướng dẫn của cô. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Làm bài tập  

- Nghe nhạc 

thiếu nhi 

 

- Tạo hình 

theo ý thích 

từ tăm bông.  

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp 

 

- Nghe nhạc 

thiếu nhi 

- Chơi tự 

do. 

 

- Đọc sách 

- Chơi tự do 

- Ra về  

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần. (Bé 

sáng tạo, bé 

lễ phép, bé 

chăm 

ngoan)  

- Chơi tự do 

và ra về. 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 03 LỚP MẦM 2 

(24/03/2025 - 28/03/2025) 

MỤC TIÊU 

-  Trẻ hát vừa phải, rõ lời, hát kết hợp vận động nhịp nhàng theo bài hát " Em đi chơi 

thuyền". 

- Trẻ nhận biết tên gọi và đặc điểm của tàu thuỷ và ca nô. 

- Trẻ biết tách số lượng 4 thành 2 nhóm nhỏ. 

- Trẻ biết gỡ giấy và dán được thuyền. 

- Trẻ biết tung bóng lên cao và bắt bóng. 

- Trẻ biết giữ an toàn khi tham gia phương tiện giao thông đường thủy. 

 

 

HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

2 ngày nghỉ 

của trẻ. 

Trò chuyện 

về thuyền, 

tàu thủy. 

Trò chuyện 

về ca nô. 

Trò chuyện 

về phương 

tiện giao 

thông 

đường thủy 

trẻ thích. 

Trò chuyện 

về an toàn khi 

tham gia giao 

thông đường 

thủy 

GIỜ HỌC 

PTTC: 

Vận động:  

Tung bóng 

PTTM 

Âm nhạc: 

VĐTN bài hát: 

“Em đi chơi 

thuyền” 

PTNT: 

Khám phá: 

Tìm hiểu 

phương tiện 

giao thông 

đường thủy 

 

PTNT: 

Toán:    

Tách gộp 

trong phạm 

vi 4 

 

 

PTTM: 

Tạo hình:  

Dán thuyền 

 

PTKNTCXH 

Rèn kĩ năng: 

Cách giữ an 

toàn khi tham 

gia phương 

tiện giao 

thông đường 

thủy. 

VCTL 

Góc Toán:  

- Chơi trò tách gộp trong phạm vi 4. 

- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ số, hình hình học, bài tập toán... Cô 

hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

- -  Giấy màu, hồ dán để trẻ dán thuyền. 

-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, 

kẽm lông… Vở bài tập tạo hình. 

Góc phân vai: 

- Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng, cắm hoa. 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

- Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, đồ chơi các loại phương tiện giao giao 

thông đường thủy. 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích. 

- Trẻ xây dựng bến cảng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách, truyện về các phương tiện giao thông đường thủy. 

- Đồ dùng: Sách, truyện các loại. 

HĐNT 

Quan sát: 

Mô hình chiếc 

thuyền 

TCVĐ: Chèo 

thuyền trên 

cạn 

Chơi tự do 

- Vẽ cột đèn 

giao thông trên 

sân trường. 

Quan sát:    

Mô hình tàu 

thủy 

Chơi dân 

gian: Bịt 

mắt bắt dê 

Chơi tự do: 

Chơi các trò 

chơi liên 

hoàn. 

Quan sát:  

Mô hình ca 

nô 

TCVĐ: 

 Đoàn tàu 

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, cắp 

cua, nhảy 

qua vật 

cản… 

Chơi dân 

gian: 

Lùa vịt  

Chơi tự do 

- Nhặt lá 

vàng, đi qua 

cầu, cầu 

tuột… 

Chơi dân 

gian: 

- Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do: 

Chơi nhảy 

bao bố, gắp 

cua, đá bóng. 

 

GIỜ ĂN 

- Trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Trẻ biết rửa tay lau mặt đúng cách. 

- Trẻ biết tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 

- Trẻ biết chờ đến lượt. 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ, cất gối sau khi ngủ dậy. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Hát bài: Em 

đi chơi thuyền. 

- Chơi tự do. 

 

- Chơi lắp 

ráp, xếp hình 

các loại 

phương tiện 

giao thông 

đường thủy. 

 

- Đố về các 

tín hiệu đèn 

giao thông 

đường 

thủy. 

- Chơi tự 

do. 

 

- Trẻ đọc 

thơ cùng cô 

ở góc văn 

học. 

 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần. (Bé 

sáng tạo, bé 

lễ phép, bé 

chăm ngoan)  

- Chơi tự do 

và ra về. 
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MỤC TIÊU 

- Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện được vân động “Bật xa 20-25 cm”. 

- Trẻ thuộc bài hát, trẻ nhớ tên tác giả, tên bài hát.  

- Trẻ nhận ra được sự khác nhau về chiều dài của hai đối tượng.  

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm cấu tạo, tiếng kêu của một số phương tiện đường hàng không 

như: máy bay, kinh khí cầu… 

-  Trẻ thuộc bài hát, trẻ nhớ tên tác giả, tên bài hát. 

 

HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

tình hình sức 

khỏe khi trẻ 

đến lớp. 

Trò chuyện 

cùng trẻ về 

một số PTGT 

đường không. 

Trò chuyện 

về cách tô 

màu máy 

bay. 

Trò chuyện 

về  kĩ năng  

an toàn khi 

ngồi trên 

máy bay. 

Trò chuyện về 

cảm xúc (vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận) qua nét 

mặt cử chỉ giọng 

nói. 

GIỜ HỌC 

PTTC:   

Bật xa 20- 25 

cm. 

PTNT:  

Khám phá 

phương tiện 

giao thông 

đường không.  

PTNN: 

Dạy hát: Em 

tập lái máy 

bay. 

 

PTNT:  

So sánh 

chiều dài của 

hai đối 

tượng. 

PTTM:  

Tô màu máy 

bay.  

 

PTTC- KNXH:    

Dạy trẻ an toàn 

khi ngồi trên 

máy bay. 

 

VCTL 

Góc Toán:  

- So sánh chiều dài của hai đối tượng. 

- Đồ dùng:   Mỗi trẻ 2 băng giấy dài và ngắn. nhạc bài hát cháu yêu cô chú công 

nhân. 

Góc Thiên nhiên:  

- Đồ dùng: Bình tưới nước, khăn lau, đồ dùng làm đất, cây hoa, bồn hoa… 

- Xô nhựa, chậu nhựa đựng nước; Đồ chơi: bóng, vòng, phấn. 

- Chăm sóc cây xanh nhặt lá rụng, chăm sóc cây cảnh.  

Góc kể chuyện:  

- Đồ dùng: Tranh rời, nhân vật rời trong các câu chuyện. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện.  

- Trẻ lựa chọn câu chuyện yêu thích để kể chuyện cùng bạn. 

Góc phân vai: 

- Đồ dùng:  Chơi bán vé máy bay, bán hàng, nấu ăn... 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồ dùng:  Xây dựng, lắp ghép bến cảng đổ các loại PTGT... 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích, xây vườn thú…  

Góc lắp ráp: 

-Trẻ chơi theo ý thích. 

- Đồ dùng: Đồ chơi lắp ráp hoa, nhà, thành phố, xe, … 

HĐNT 

Quan sát:   

Vườn cây lá lốt. 

TCVĐ:  

- Gấu và ong 

Chơi tự do: 

- Chơi đá banh. 

- Câu cá. 

- Cô hướng dẫn 

và chơi cùng trẻ. 

Quan sát:   

Cây ổi. 

Chơi dân 

gian: 

- Kéo cưa 

lừa xẻ.  

Chơi tự do: 

- Câu cá, 

chơi xích 

đu, cầu tuột 

… 

Quan sát:   

Cây tắc. 

Chơi dân 

gian: 

- Nu na nu  

nống 

Chơi tự do: 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, nhảy 

qua vật 

cản… 

Quan sát:   

Cây chuối. 

Chơi dân 

gian: 

- Chi chi 

chành chành 

Chơi tự do: 

- Chơi với 

đồ chơi trên 

sân trường. 

 

Quan sát:    

Cây Cóc. 

TCVĐ:    

- Cáo và thỏ 

Chơi dân gian: 

- Mèo đuổi 

chuột.  

Chơi tự do: 

- Chơi với cát, 

nước và các trò 

chơi trong sân 

trường. 

GIỜ ĂN 

- Trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.  

- Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Trẻ biết chờ đến lượt. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Tập cho trẻ nề nếp hoàn thành công việc trực nhật. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Ôn lại kỹ 

rửa tay, lau 

mặt. 

- Chơi tự do. 

 

 

- Ôn lại bài hát 

“Em tập lái 

máy bay”. 

- Chơi tự do. 

 

- Trò chuyện 

thêm về trực 

thăng. 

- Chơi tự do. 

 

- Rèn thêm kỹ 

năng tự vệ 

sinh cá nhân. 

- Chơi tự do 

- Nêu gương 

bạn tốt trong 

tuần. 

- Chơi tự do 

và ra về. 
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MỤC TIÊU 

- Trẻ biết vận động và nhịp nhàng theo bài hát “Đi đường em nhớ” 

- Trẻ nhận biết các PTGT đường sắt. 

- Trẻ biết sử dụng nhiều đường nét đẻ vẽ được cây kẹo bông gòn. 

- Trẻ nhớ tên và hiểu nội dung bài thơ. 

- Trẻ biết thực hiện đúng trình tự các động tác. 

 
HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

ngày nghỉ của 

trẻ. 

Trò chuyện 

về các PTGT 

mà bé biết 

Trò chuyện 

về PTGT 

chuyên chở 

được người 

và hàng hóa. 

Trò chuyện về  

loại kẹo bé 

thích  

- Trò chuyện 

về ngày cuối 

tuần. 

GIỜ HỌC 

Âm nhạc  

VĐTN: “ Đi 

đường em 

nhớ”  

MTXQ: 

Nhận biết 

PTGT đường 

sắt. 

Thơ: 

 

Khuyên bạn 

 

TH:  

 Vẽ kẹo bông 

gòn. 

 

   

TD:  

Đi thăng bằng 

trên băng ghế. 

TCXH: Bé 

yêu môi 

trường. 

VCTL 

Góc Khám phá:  

- Đồ dùng: các hình ảnh đồ chơi PTGT đường sắt, ... 

- Nối, nhận biết và khoanh tròn các PTGT đường sắt. 

- Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4, đất nặn, keo sữa, bút, kẽm lông, … Vở bài tập tạo hình. 

- Trẻ thực hiện vẽ cây kẹo bé thích.   

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng:  rối ngón, rối tay, rối que, tranh đã học. 

-  Xem tranh, đọc thơ theo tranh. 

Góc phân vai: 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi. 

- Tổ chức nấu ăn, tổ chức sinh nhật 

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, ...trẻ chơi 

cùng bạn xây nhà ga xe lửa.  

Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 

- Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

- TCVĐ:  Trời 

nắng trời mưa 

– Thả đỉa ba 

- Quan sát:  

  Đường phía 

trước cổng 

- TCVĐ:  

Trời nắng 

trời mưa – 

- Quan sát:  

  Đường phía 

trước cổng 

- TCVĐ:  

Trời nắng trời 

mưa – Thả đỉa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba. 

Chơi tự do 

- Câu cá 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường 

trường -

TCVĐ:  nhảy 

dây  

Chơi tự do 

- Chơi câu 

cá, đong 

nước. 

Thả đỉa ba 

ba. 

Chơi tự do 

- Câu cá 

- Chơi với 

đồ chơi trên 

sân trường 

trường -TCVĐ:  

nhảy dây  

Chơi tự do 

- Chơi câu cá, 

đong nước. 

ba ba. 

Chơi tự do 

- Câu cá 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 

- Chờ đến lượt. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 

 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

- Làm Album 

- Chơi tự do. 

 

 

-  Hat vè 

những bài 

thơ đã học 

 

 

- Đố vui. 

 

- Chơi tự do 

với làm bài tập 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần. (Bé sáng 

tạo, bé lễ 

phép, bé chăm 

ngoan) và ra 

về. 
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(24/03/2025 – 28/03/2025) 

MỤC TIÊU: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, đặc trưng và môi trường sống của con cá. 

- Trẻ biết quan tâm, biết chú ý đến cảm xúc, tâm tư của mọi người. Có những câu nói, hành động kịp 

thời để động viên, an ủi và chia sẻ với mọi người. 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài: Cá vàng bơi. Trẻ biết hát đúng lời, đúng giai điệu vui tươi, hồn 

nhiên trong sáng. 

- Trẻ biết sử dụng các khuôn mẫu để in tạo thành đàn cá bơi 

- Trẻ nhớ tên các nhân vật trong chuyện, hiểu được nội dung và trình tự câu chuyện. 

-  Trẻ biết cách ném trúng đích nằm ngang, khi ném trẻ biết đứng chân trước, chân sau, tay cầm túi cát 

cùng phía với chân sau, đưa tay ngang tầm mắt và ném vào trúng đích. 

 

HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

- Tìm hiểu về 

một số loài cá 

- Trò chuyện 

về tên một 

số loài cá 

- Trò chuyện 

về đặc điểm 

nổi bật của 

cá 

-  Trò chuyện 

về lợi ích của 

cá 

- Trò chuyện 

về cách chăm 

sóc và bảo vệ 

cá 

GIỜ HỌC 

PTNT:  

- Khám phá: 

Con cá chép 

PTTC-KNXH: 

Kỹ năng quan 

tâm chăm sóc 

người khác 

PTTM: Âm 

nhạc:  

- Dạy hát 

“Cá vàng 

bơi” 

PTTM: In 

đàn cá bơi 

PTNN: Truyện 

“Cá rô con 

không vâng lời 

mẹ” 

PTTC: 

VĐCB: Ném 

trúng đích 

nằm ngang 

(tiết 2) 

VCTL 

Góc tạo hình:  

- Nặn, vẽ, tô màu con cá 

- Đồ dùng: Giấy A4, màu sáp, màu nước, hột hạt, giấy màu, hồ dán, đất nặn 

khăn lau tay...Nguyên vật liệu mở. 

Góc âm nhạc:  

- Hát và vận động theo nhạc  

- Đồ dùng: Nhạc, nón thỏ, phách tre, gáo dừa, song loan, micro… 

Góc xây dựng: 

- Xây theo ý thích. Gợi ý cho trẻ xây dựng theo sự sáng tạo của bé. 

- Đồ dùng: Các loại vật liệu phù hợp, sản phẩm từ góc tạo hình, sản phẩm từ lắp 

ráp, hộp giấy, côn trùng, hoa, gạch, hàng rào, cây xanh, ống chỉ… 

Góc văn học:  

- Đọc thơ “Rong và cá”, “Cá ngủ ở đâu”; Truyện “Cá rô không vâng lời mẹ” 

rối, tranh liên hoàn. 

Góc toán: So sánh nhiều hơn – ít hơn, đếm số lượng tương ứng với chữ số 

Góc phân vai: Chơi nấu ăn, thợ làm tóc, làm nail 

- Đồ dùng nấu ăn, rổ, tiền giả bộ, bộ dụng cụ làm tóc, làm nail... 

HĐNT 
- Quan sát: Bồn 

hoa 

- TCVĐ: 

Bánh xe quay 

- Chăm sóc 

cây, tưới 

- Quan sát: Cây 

khế 

- TCVĐ: Bật 

theo ô hình 



 

  

- TCDG: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời 

 

cây, nhặt lá 

vàng 

- TCDG: 

Rồng rắn 

lên mây 

- TCVĐ: Nhảy 

qua suối 

 

dưới đất 

- Chơi với cát, 

nước 

GIỜ ĂN 

- Ăn nhanh, hào hứng, vui vẻ, hết suất ăn của mình. 

- Ăn đa dạng các thức ăn ở trường, biết tên một số món ăn quen thuộc: canh 

chua, thịt kho tàu, trứng rán… 

- Biết cách ăn: Nhai bằng răng hàm, không ngậm cơm… 

- Tự xúc ăn gọn gàng, khéo léo không rơi vãi, và tập dọn dẹp sau khi ăn 

- Không nói chuyện cười đùa, nghịch tô muỗng trong giờ ăn, không chọc 

muỗng vào tô của bạn. 

- Biết xin cô khi ăn hết, biết chờ đến lượt. 

- Sử dụng tô, muỗng, ly đúng cách 

- Tập một số thói quen lịch sự: Nhặt cơm rơi, không nhai nhồm nhàm… 

- Biết lau miệng sau khi ăn, lấy nước uống theo nhu cầu. 

VỆ SINH 

 

- Hoàn thiện kỹ năng vệ sinh cá nhân 

- Chủ động trong một số kỹ năng tự phục vụ 

- Biết rửa tay xà phòng dưới sự hướng dẫn của cô 

- Cách tiết kiệm nước, một số loại nước uống, các trò chơi với nước. 

- Nhắc trẻ gạt nước sau khi đi vệ sinh. 

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

NGỦ 

- Tự thay quần áo khi bị ướt. 

- Biết lấy gối vào chỗ ngủ, ngủ ngoan đúng giờ. 

- Biết xếp gối nệm ngay ngắn, gọn gàng sau khi ngủ dậy, biết giúp đỡ bạn. 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp trong giờ ngủ. 

- Ngủ không nói chuyện. 

- Bỏ rác đúng nơi quy định 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ 

“Rong và cá” 

- Thực hiện 

vở bài tập 

- Tập cắt 

họa báo 

- Trẻ hiểu nội 

dung về chủ đề 

cá dễ thương 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần. (Bé lễ 

phép, bé chăm 

ngoan, sáng 

tạo) 


